
<THÔNG SỐ KỸ THUẬT CAMERA CHAMVISION> 

Cảm biến hình ảnh SONY SUPER HAD CCD Ⅱ 1/3” 

Số điểm ảnh toàn phần 811(H) X 508(V) 

Số điểm ảnh hiệu ứng 768(H) X 494(V) 

Hệ thống quét 2:1  Interlaced 

Tần số quét 15.734 KHz (H), 59.94Hz(V) 

Đồng bộ hoá đồng bộ bên trong 

Độ phân giải ngang 520 TVL 

Nguồn ra 1.0Vp-p, 75Ω composite 

Cân bằng trắng Tự động 

Thời gian đáp ứng Tự động (1/60s ~ 1/100,000s) 

Nhiệt độ làm việc -10˚C ~ +50˚C 

Độ ẩm làm việc 20% ~ 90% RH 

Nguồn điện DC12V ±10% 

Công suất tiêu thụ Tối đa 1.6W 


